Trường GDCB Hy Vọng

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 24
LỚP 31
Từ ngày 06/4/2020 -12/4/2020

	Môn
	Nội dung bài dạy

	Tập đọc
	 Bộ đội về làng (sách Tiếng việt tập 2)



	Luyện từ và câu
	Ôn về từ chỉ đặc điểm  – ôn kiểu câu Ai thế nào ?


	Chính tả


	Chép bài: bộ đội về làng (đoạn 3) và làm bài tập SGK

	Toán


	Luyện tập

	Kỹ năng
	 Biết cách nấu cơm


	Duyệt của Ban Giám hiệu
	Duyệt của Khối trưởng

	Gò Vấp, ngày …..tháng 4 năm 2020

Trần Thị Dung
	Gò Vấp, ngày …..tháng 4 năm 2020

Hoàng Thị Nguyệt


HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn: Tập đọc

Bài: Bộ đội về làng
Các bước hướng dẫn học sinh thực hiện: 

Bước 1: Luyện đọc

- PH đọc mẫu toàn bài
· PH hướng dẫn học sinh đọc từng câu

· PH nhắc các em ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, tạo nhịp đọc thong thả, chậm rãi.

· PH hướng dẫn học sinh luyện đọc khổ thơ: 

· PH kết hợp giải nghĩa từ khó: 
· PH hướng dẫn học sinh đọc hết bài(HS đọc nhiều lần)
Bước 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài 

· PH cho học sinh đọc thầm bài tập đọc và khoanh tròn vào câu trả lời đúng:

1. Tìm những hình ảnh thể hiện không khí vui tươi của xóm nhỏ khi bộ đội về.
*Phương pháp giải:
Em hãy đọc khổ 1, 2 của bài thơ.

a. Bộ đội và dân ngồi vui kể chuyện tâm tình bên nồi cơm nấu dở, bát nước chè xanh.
b. Mái ấm nhà vui, tiếng hát câu cười rộn ràng đàn em hớn hở chạy theo sau..
c. Cả hai đáp án trên
2 Những hình ảnh nào nói lên lòng yêu thương của dân làng với bộ đội ?
*Phương pháp giải:
Em hãy đọc khổ 2, 4 của bài.

a. Nhân dân ta thương yêu bộ đội như yêu thương con cháu của mình.
b. Mẹ già bịn rịn, vui đàn con ở rừng sâu mới về,nhà lá đơn sơ nhưng tấm lòng rộng mở, nồi cơm nấu dở.. bát nước chè xanh

c. Nhân dân ta thương yêu bộ đội như yêu thương con cháu của mình
3. Theo em, vì sao dân ta yêu thương bộ đội như vậy ?
*Phương pháp giải:
 Em hãy suy nghĩ về công lao của bộ đội với quê hương, đất nước để trả lời câu hỏi.

a. Nhân dân ta thương yêu bộ đội như yêu thương con cháu của mình.
b. Nhân dân ta thương yêu bộ đội vì bộ đội đi đánh giặc để bảo vệ đất nước, 

c. Cả hai đáp án trên

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn: Luyện từ và câu

Bài: Từ chỉ đặc điểm- ôn kiểu câu ai thế nào?
Các bước hướng dẫn học sinh thực hiện: 

Bước 1: PH hướng dẫn các em các từ chỉ đặc điểm
1. từ chỉ đặc điểm

  đặc điểm là những từ chỉ 

· Màu sắc: xanh đỏ , tìm vàng ,lục lam....

· Hình dáng kích thước to , nhỏ béo gầy...

· Mùi vì thơm phức chua cay,mặn ngọt...
· Đặc điểm khác: trẻ già. Mập ốm , xinh đẹp, thông minh tốt bụng ...

Bước 2: PH hướng dẫn các em làm bài tập: 

Bài tập 1: Hãy tìm các từ ngữ thích hợp để nói về đặc điểm của nhân vật trong các bài tập mới học.
· Gợi ý: Em hãy nhận xét về các nhân vật và chọn từ chỉ đặc điểm thích hợp.
a) một người bạn  tốt bụng, dũng cảm, sẵn sàng cứu giúp người gặp chuyện không hay.

b) một người cần mẫn và biết chăm lo cho mọi người.

c) một người xử kiện thông minh và công bằng.
một gã tham lam, dối trá.
     a) Chú bé Mến trong truyện Đôi bạn
 - Mến là ..................................................................
b) Anh Đom Đóm trong bài thơ cùng tên.

     - Anh Đom Đóm là ..............................................

    c) Anh Mồ Côi (hoặc người chủ quán) trong truyện Mồ Côi xử kiện.
- Anh Mồ Côi là ...................................................................
- Lão chủ quán là ..................................................................
Bài tập 2: Đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để miêu tả:
Gợi ý: Em hãy đặt câu miêu tả đặc điểm của sự vật.

-   rất cần cù và hăng say làm việc.

- có năm cánh tròn xoe và đỏ rực rỡ.

 - rét căm căm và gió thổi lạnh từng hồi.

a) Một bác nông dân.

Bác nông dân ấy....................................................................

b) Một bông hoa trong vườn.

Bông hoa trong vườn....................................................................

c) Một buổi sớm mùa đông.

Buổi sớm mùa đông...................................................................
HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn: Chính tả ( nghe viết)

Bài: Trần Bình Trọng
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Em điền vào chỗ trống SGK

a)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn: Toán

Bài: Luyện tập
Các bước hướng dẫn học sinh thực hiện: 

· Phụ huynh nhắc nhở học sinh ôn lại các bài đã học
BÀI TẬP MÔN TOÁN

Bài 1: Số?

Phương pháp giải:
Tìm giá trị phép nhân hai thừa số đã cho rồi điền kết quả vào ô trống thích hợp.

	Thừa số
	423
	210
	105
	241
	170

	Thừa số
	2
	3
	8
	4
	5

	Tích
	 
	 
	 
	 
	 



Bài 2.  Tìm x:

Phương pháp giải:
 Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

	a)  x : 3 = 212  

..............................

.............................

.............................

.............................
	b)  x: 5 = 141  
..............................

.............................

.............................

.............................


Bài 3:  Mỗi hộp có 120 cái kẹo. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu cái kẹo ?
Phương pháp giải:
Tóm tắt
Một hộp: 120 cái kẹo

4 hộp: ... cái kẹo ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số cái kẹo của một hộp nhân với 4.
Bài giải;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Bài4:  Có 3 thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 125ℓℓ, người ta đã lấy ra 185ℓℓ dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu ?

Phương pháp giải:
 Tóm tắt
Có: 3 thùng

1 thùng : 125ℓℓ dầu

Lấy ra: 185ℓℓ
Còn lại: ? ℓℓ.

Bài toán có hai phép tính

- Tìm số lít dầu có trong ba thùng bằng cách lấy số lít dầu của một thùng nhân với 3.

- Tìm số lít dầu còn lại bằng cách lấy số lít dầu của 3 thùng vừa tìm được trừ đi 185 lít.

Bài làm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: viết ( theo mẫu):

Phương pháp giải:
- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn giảm một số nhiều lần thì ta lấy số đó chia cho số lần.

	Số đã cho
	6
	12
	24

	Gấp 3 lần
	6 x 3 = 18
	 
	 

	Giảm 3 lần
	6 : 3 = 2
	 
	 


HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn: kỹ năng tự phục vụ
Bài: Biết cách nấu cơm

Các bước hướng dẫn học sinh thực hiện: 

Bước 1: lấy nồi cơm điện ra rửa sạch 
Bước 2: lấy gạo khoang 1 hay 2 lon gạo( tùy theo gia đình ăn)

Bước 3:  cho nước vào và vò gạo nhiều lần cho thật sạch, tẻ bỏ nước bẩn đi

Bước 4: đổ nước vào khoảng ½ đốt ngón tay giữa (  tùy theo loại gạo của gđ)

Bước 5: lấy khăn khô lau khô nồi và cho nồi vào và đậy nắp lại

Bước 6: cắm  điện vào và ấn nút nấu.
       (Phụ huynh hướng dẫn cho học sinh thực hành từng ngày)

· Lưu ý lau khô tay trước khi cắm điện

Trường GDCB Hy Vọng
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 25
LỚP 31
Từ ngày 13/4/2020 -19/4/2020

	Môn
	Nội dung bài dạy

	Tập đọc
	Ở lại với chiến khu


	Luyện từ và câu
	Nhân hóa – Ôn và trả lời câu hỏi kiểu câu khi nào?



	Chính tả


	Nghe – viết: Ở  lại chiến khu( từ bỗng một em.. đến hết)

	Toán


	So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

	Kỹ năng
	 Biết cách nấu cơm


	Duyệt của Ban Giám hiệu
	Duyệt của Khối trưởng

	Gò Vấp, ngày …..tháng  4năm   2020

Trần Thị Dung
	Gò Vấp, ngày …..tháng  4 năm 2020

Hoàng Thị Nguyệt


HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn: Tập đọc

Bài: Mồ côi xử kiện

Các bước hướng dẫn học sinh thực hiện: 

Bước 1: Luyện đọc

- PH đọc mẫu toàn bài
· PH hướng dẫn học sinh đọc từng câu

· PH nhắc các em ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, tạo nhịp đọc thong thả, chậm rãi.

· PH hướng dẫn học sinh luyện đọc từng đoạn: bài chia làm 4 đoạn.

· PH kết hợp giải nghĩa từ khó: lán , tây , việt gian.thống thiết, vệ quốc quân...
· PH hướng dẫn học sinh đọc hết bài(HS đọc nhiều lần)
· Nội dung
	Ca ngợi tinh thần yêu nước căm thù giặc, không quản ngại gian khổ của các chiến sĩ nhỏ tuổi trong cuộc kháng chiến chống Pháp.


Bước 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài 

· PH cho học sinh đọc bài tập đọc và khoanh tròn vào câu trả lời đúng:

Câu 1. Trung đoàn trưởng đến gặp các chiến sĩ nhỏ tuổi để làm gì?
*Phương pháp giải:
Em hãy đọc đoạn 1 của truyện.

a. Trung đoàn trưởng đến gặp các em nhỏ nói chuyện.

b. Trung đoàn trưởng đến gặp các chiến sĩ nhỏ tuổi thông báo ý kiến của trung đoàn.

c. Trung đoàn trưởng buocs vào lán , nhìn cả đội một lượt.
Câu 2. Vì sao nghe ông nói, “ai cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại”?
*Phương pháp giải:
Em hãy đọc đoạn 1 và 2 của truyện và giải thích.

a. Vì các em nhỏ bị bất ngờ, xúc động khi mình phải rời xa chiến khu, 

b. Không được tham gia chiến đấu vì Tổ quốc mà phải trở về với gia đình 
c. Cả hai câu trên.
Câu 3. Vì sao Lượm và các bạn không muốn về nhà ?
*Phương pháp giải:
Em hãy đọc đoạn 2 của truyện.

a. Vì tất cả đều sẵn sàng chịu đựng gian khổ, sẵn sàng chịu đói khát để ở lại sống chết với chiến khu
b. Không được tham gia chiến đấu vì Tổ quốc mà phải trở về với gia đình 

c. Vì các em nhỏ bị bất ngờ, xúc động khi mình phải rời xa chiến khu.
Câu 4    Lời nói của Mừng có gì cảm động ?
*Phương pháp giải:
Em hãy đọc đoạn 2, 3 của truyện, chú ý lời nói của Mừng.

a. Vì tất cả đều sẵn sàng chịu đựng gian khổ

b. Em xin trung đoàn trưởng cho các em ăn ít đi, nhưng đừng bắt phải trở về. 

c. Vì các em nhỏ bị bất ngờ, xúc động khi mình phải rời xa chiến khu.

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn: Luyện từ và câu

Bài: NHÂN HÓA,  ÔN TRẢ LỜI CÂU HỎI KIỂU CÂU KHI NÀO ?
Các bước hướng dẫn học sinh thực hiện: 

Bước 1: PH hướng dẫn các em 

a) Nhân hóa là biến sự vật thành con người bằng cách gán cho nó những hoạt động, tính cách, suy nghĩ.giống như con người, làm cho nó trở nên sinh động, hấp dẫn, gần gũi, sống động và có hồn hơn

b) Nhân hóa là gọi sự vật bằng những từ chỉ người, xưng hô với vật như với người.

Ví dụ : - Con gà trống biết tán tỉnh láo khoét, biết mời gà mái đến để đãi giun

 - Bác xe biết ngửi thấy mùi đất mới

Bước 2:    Bài tập 

 Câu 1 :
Đọc 2 khổ thơ sau và trả lời câu hỏi:

Mặt trời gác núi

Bóng tối lan dần

Anh Đóm chuyên cần

Lên đèn đi gác

 

Theo làn gió mát

Đóm đi rất êm

Đi suốt một đêm

Lo cho người ngủ

a) Con Đom Đóm được gọi bằng gì?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 b) Tính nết và hoạt động của anh Đom Đóm được miêu tả bằng các từ ngữ nào?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu  2: Tìm gạch chân các bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Khi nào ?"
Gợi ý: Em hãy tìm bộ phận chỉ thời gian trong câu.

a)  Anh Đom Đóm lên đèn đi gác khi trời đã tối.
b)  Tối mai anh Đom Đóm lại đi gác.

c)  Chúng em học bài Anh Đom Đóm trong học kì
HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn: Chính tả Nghe – viết
      Bài: Ở  lại chiến khu ( từ bỗng một em.. đến hết)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.Viết lại lời giải câu đố ? SGK

a)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b)Điền vào chỗ trống ướt hay ước …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn: Toán

Bài: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Các bước hướng dẫn học sinh thực hiện: 

· Phụ huynh nhắc nhở học sinh ôn lại bảng nhân 8
· 1. Bài toán:
· Đoạn thẳng AB dài 6 cm, đoạn thẳng CD dài 2 cm. Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD ?                                                            
	Tóm tắt

 A                              6cm                     B                                 
[image: image1.png]



 C        2cm        D
[image: image2.png]



	Bài giải

Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài đoạn thẳng CD một số lần là:
6 : 2 = 3 (lần)
                          Đáp số = 3 lần



BÀI TẬP MÔN TOÁN

Bài 1. Trả lời câu hỏi: trong mỗi hình dưới đây số hình tròn màu đen gấp mấy lần số hình tròn màu trắng? [image: image3.png]a)......‘ﬂ)?’ C)a”a”
o0 | © &




a) Số hình tròn màu xanh gấp .... lần số hình tròn màu trắng

b) Số hình tròn màu xanh gấp ....lần số hình tròn màu trắng

c) Số hình tròn màu xanh gấp ..... lần số hình tròn màu trắng
Bài 2: Trong vườn có 5 cây cau và 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau?

Gợi ý:  

· Bài toán cho biết gì? 

· Bài toán hỏi gì?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: 
Một con lợn cân nặng 42 kg, một con ngỗng cân nặng 6 kg. Hỏi con lợn cân nặng gấp mấy lần con ngỗng?

· Bài toán cho biết gì? 

· Bài toán hỏi gì?
Bài giải:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4
Tính chu vi:

Hình vuông MNPQ

Hình tứ giác ABCD.
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Hướng dẫn giải:
-Áp dụng công thức tính chu vi hình vuông:( độ dài của một cạnh x 4 = CVH V)
-Chu vi của hình tứ giác là tổng độ dài của các cạnh( AB+ BC+CD+DA = CVHTG)
a)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………b)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY HỌC CHO HỌC SINH

Môn: kỹ năng tự phục vụ





Bài: Biết cách nấu cơm

Các bước hướng dẫn học sinh thực hiện: 

Bước 1: lấy nồi cơm điện ra rửa sạch 
Bước 2: lấy gạo khoang 1 hay 2 lon gạo( tùy theo suất ăn gia đình ăn)

Bước 3:  cho nước vào và vò gạo nhiều lần cho thật sạch, tẻ bỏ nước bẩn đi

Bước 4: đổ nước vào khoảng ½ đốt ngón tay giữa (  tùy theo loại gạo của gđ)

Bước 5: lấy khăn khô lau khô nồi và cho nồi vào và đậy nắp lại

Bước 6: cắm  điện vào và ấn nút nấu.
       (Phụ huynh hướng dẫn cho học sinh thực hành từng ngày)

· Lưu ý lau khô tay trước khi cắm điện
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